                                                         Phụ lục 01                                                Mẫu 01                                                                                    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…...., ngày.........tháng……..năm........

TỜ KHAI

 Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý  
	                            Kính gửi:

	
- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


1. Tên tổ chức, cá nhân:........................................................................................
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
2. Đại diện là:………………….          Chức vụ:...............................................
Điện thoại:..................................Fax:………………….....E-mail:………….
3. Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long, liên hệ với điều kiện cụ thể của tổ chức, cá nhân, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long với các thông tin sau: 

3.1.Thông tin sản xuất:

- Tổng diện tích thanh long đăng ký:............ha; 
- Năng suất bình quân (ha/năm).....;

- Địa điểm vườn sản xuất (1): thôn….............. xã, (phường)..................................

   ………………………………………..huyện …….....................................;
- Địa điểm vườn sản xuất (2): thôn….... …..      xã, (phường)................................

……………………………….huyện …….............................................................;

- Địa điểm vườn sản xuất (n): thôn….............. xã, (phường)............................

……………………………………….huyện ……............................................;

- Khu vực sản xuất, sơ chế cách các nguồn gây ô nhiễm ……….m, có kết quả phân tích đất (kèm theo)

- Nguồn nước tưới  (sông, ao hồ, nước ngầm...):……     , có kết quả phân tích nước (kèm theo)
3.2. Thông tin về bảo quản thanh long: 
- Diện tích khu sơ chế (nếu có):........ m2 (nếu có) loại nhà:..............................;

- Địa điểm khu sơ chế:……………………………………………….................;

- Diện tích kho bảo quản (nếu có):…………m2, 
tình trạng kỹ thuật:.................................................................................................;
- Địa điểm kho bảo quản (nếu có):……………………………………………..;

- Địa điểm bao gói sản phẩm:………………………………………………….;
- Nguồn nước để sơ chế (sông, ao hồ, nước ngầm...):………..    có kết quả phân tích nước (kèm theo).
- Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường:............................................................
…………………………………………………………………………………… 
4. Chúng tôi cam kết: chỉ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho quả thanh long đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đặc thù chất lượng theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15/11/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa; cam kết thực hiện các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành; thực hiện đúng Quy trình sản xuất/kinh doanh thanh long theo GAP. 

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định, đánh giá điều kiện sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho trái thanh long, cho tôi/ đơn vị chúng tôi. 

 

	 
	Đại diện của tổ chức/cá nhân
(ký tên, đóng dấu nếu có)


 

                                                       Phụ lục 01                                    Mẫu 02                                                                            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI 
Yêu cầu cấp đổi, cấp lại
Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
	Kinh gửi:
	
Hiệp hội Thanh long Bình Thuậ



1. Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Đại diện là:.................................Chức vụ:..............................................................

4. Điện thoại:……………………..Fax:………..........E-mail:.........................................

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận  xem xét:  Cấp đổi  (;   Cấp lại ( Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Lý do yêu cầu cấp đổi/ cấp lại: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

Trường hợp yêu cầu cấp đổi, cấp lại có sửa đổi/bổ sung:  (ghi rõ yêu cầu cần sửa đổi/ bổ sung)
	Thông tin yêu cầu sửa đổi/bổ sung trong giấy chứng nhận là:

 

 

 

 


5. Hồ sơ kèm theo gồm: (đánh dấu “X” vào ô thích hợp):

 Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  (trừ trường hợp cấp lại do mất, thất lạch Giấy chứng nhận);
Tôi cam đoan những lời khai trên là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

	 
	……….., ngày….. tháng….. năm……..
Chữ ký, họ tên chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


                                                  Phụ lục 01                                       Mẫu 03                                                                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI  
Yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý  
	Kinh gửi:
	
- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận; 


                                      - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận 
1. Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Đại diện là:.................................Chức vụ:..............................................................

4. Điện thoại:……………………..Fax:………..........E-mail:.........................................

5. Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long đã cấp:…………….. ngày cấp:....................................

6. Những thông tin thay đổi so với lần cấp/gia hạn trước: (ghi những thay đổi về diện tích, địa điểm vườn, sản lượng tăng giảm so với trước…)

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long .

Thời gian gia hạn:………………..... năm, kể từ ngày…… tháng……. năm..................

…………………….ngày…….tháng……..năm……………....

 

	 
	Chữ ký, họ tên chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


 
                                                      Phụ lục 02
Lô gô (biểu tượng) Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long
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DRAGON FRUIT




                                          Phụ lục 03                                  Mẫu 01
	  HIỆP HỘI THANH LONG 
           BÌNH THUẬN 
BINH THUAN DRAGON FRUIT ASSOCIATION  
 
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
               Independence – Freedom - Happiness



GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
CERTIFICATE OF THE RIGHT TO USE A GEOGRAPHICAL INDICATION
Số/No.:                 /CN-SKHCN

                 
Chỉ dẫn địa lý/Geographical indication:     BÌNH THUẬN
                                                                      BINH THUAN
Sản phẩm / Product bearing geographical indication: QUẢTHANH LONG
                                                                                     DRAGON  FRUIT                                              
 Đơn vị có quyền sử dụng/ Authorized user: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Địa chỉ/ Address:: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
 Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến /This certificate has valid until:      /     / 20…  
 

	 

Mã số/ Code:  C00… …BTGI

      
	Bình Thuận, ngày….. tháng….. năm……..

                   (Day)        (Month)      (year)
        CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
           (ký tên, đóng dấu) 



MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỜI HẠN HIỆU LỰC
CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ
Trong thời hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long (Giấy chứng nhận) có hiệu lực, tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận: 

1. Được quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. 

2. Có quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. 

3. Có nghĩa vụ lưu giữ Giấy chứng nhận, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu. 

4. Không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy chứng nhận. Không được cho mượn, cho thuê Giấy chứng nhận, không được chuyển nhượng,  chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào. 

5. Không gắn nhãn hiệu có mang dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long nếu sản phẩm không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. 
6. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long và pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

7. Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực nếu tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.  
8. Khi tổ chức, cá nhân không còn sản xuất, kinh doanh theo GAP thì Giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân tự động bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi tiếp tục được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP. 

9. Để tiếp tục được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trước khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, đến chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ yêu cầu gia hạn (theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho quả thanh long) về Văn phòng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận để được xem xét gia hạn.
 Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn thời hạn quy định trên, thì thành phần hồ sơ nộp như thành phần hồ sơ yêu cầu cấp mới (theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho quả thanh long). 
                                    Phụ lục 03                                    Mẫu 02
 Cơ quan/Tổ chức lập sổ:     
SỔ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG
	STT
	Tên tổ chức /cá nhân đăng ký quyền sử dụng CDĐL; địa chỉ
	Người đại diện/ĐT liên lạc; địa chỉ
	Diện tích vườn; sản lượng thanh long tại thời điểm đăng ký
	Địa điểm vườn; địa điểm khu sơ chế, bảo quản, đóng gói
	Ghi chú (Cấp mới,cấp đổi, cấp lại, gia hạn…)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
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